


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật (English for Engineering Geology – Geotechnics )

Mã số học phần: 7040530
Số tín chỉ học phần:	02 (2-0-4) học trong 08 tuần
Số tiết học phần:		
Lý thuyết: 30 tiết		Bài tập: 0 tiết			Thực hành: 0 tiết
		Thực tập:    0 tiết		Đồ án:   0 tiết			Tự học:     60 tiết 
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	  		       	Mã giảng viên
1. ThS. Vũ Thái Linh					0405 - 19
3. TS. Nhữ Việt Hà			           		0405 - 14
4. ThS. Nguyễn Ngọc Dũng				0405 – 23
5. ThS. Phạm Thị Việt Nga                                    	0405 – 16
2.2. Bộ môn:	Địa chất công trình
	2.3. Khoa: 	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2.Môn học học trước: Đất xây dựng +TN mã số 7040509
4. Mục tiêu của học phần: 
Cung cấp cho sinh viên thuật ngữ chuyên ngành về một số chủ đề cơ bản, rèn luyện các kỹ năng đọc, viết để sinh viên có thể đọc, viết các tài liệu về chuyên môn ĐCCT-ĐKT bằng tiếng Anh.
4.1. Kiến thức 
	4.1.1. Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh.	
4.1.2. Sinh viên có khả năng đọc, viết tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh  	
4.2. Kỹ năng
	Rèn luyện kỹ năng viết, đọc hiểu, dịch tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
What is Engineering Geology, Geotechnics and Geotechnical engineering, Soil and Rock Description, Weathering, Karst, Landslides, Ground Investigation, Laboratory Tests, In-situ Tests, Soil Mechanics and Rock Mechanics, Foundation Designs.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Part 1: The general of engineering geology and geological processes
	2
	

	Bài 1
	Unit 1- What is Engineering Geology, Geotechnics and Geotechnical engineering?
	
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Bài 2
	Unit 2 - Soil and Rock Description 
	2
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Bài 3
	Unit 3 - Weathering
	2
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Bài 4
	Unit 4 - Karst
	2
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Bài 5
	Unit 5 - Landslides
	2
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Chương 2
	Part 2 - Site investigations
	2
	

	Bài 6
	Unit 6: Ground Investigation
	
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Chương 3
	Part 3: Laboratory and in-situ tests
	
	

	Bài 7
	Unit 7: Laboratory Tests
	2
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Bài 8
	Unit 8: In-situ Tests
	2
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Chương 4
	 Part 4 - Soil mechanics and foundations
	
	

	Bài 9
	Unit 9: Soil Mechanics and Rock Mechanics
	2
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	Bài 10
	Unit 10: Foundation Designs
	2
	

	1.1
	Đọc hiểu (Reading comprehension)
	
	4.2

	1.2
	Từ vựng (Vocabulary)
	
	4.1

	1.3
	Bài tập ngôn ngữ (Language focus)
	
	4.1

	1.4
	Viết (Writing)
	
	4.2

	1.5
	Dịch (Translation)
	
	4.2

	
	
	
	

	
	Part 5- bài đọc thêm (additional units)
	
	

	
	Unit 13: Soil classification
	
	

	
	Unit  14: Sampling
	
	

	
	Unit 15: Stresses in Soils  
	
	

	
	Unit 16: Shear Strength
	
	

	
	Unit  17: Footing on Clay and Sand
	
	

	
	Unit 18: Pier foundations
	
	

	
	Unit 19: Description of Rock Masses
	
	

	
	Unit 20: Slope stability
	
	

	Phụ lục (Annex)
	Engineering geology report
	
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, thảo luận, thuyết trình nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài kiểm tra và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (làm bài kiểm tra).
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá:	
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Làm bài kiểm tra
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% bài tập, bài tiểu luận
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập 
[1]. Vũ Thái Linh, Nhữ Việt Hà, Nguyễn Ngọc Dũng, Bài giảng English for Engineering Geology – Geotechnics, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[2]. Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất công trình, Trần Bỉnh Chư, Nguyễn Viết Tình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2003.   
[3]. Tiếng Anh chuyên môn cho ngành Địa chất Thuỷ văn - Địa chất công trình, Hoàng Văn Hưng, Phạm Quý Nhân, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 1999.
[4]. Soil Mechanics, Arnold Verruijt, Delft University of Technology, 2001
[5]. Soil engineering: Testing, design, and remediation, Chen, F.H. (Fu Hua), Printed in the United States of America,  2000 CRC Press LLC.
[6]. Site Investigation, Clayton C. R. I.,  Matthews M. C., and Simons N. E, Department of Civil Engineering, University of Surrey, Second Edition 
[7]. Excavations and Foundations in Soft Soils, Hans-Georg Kempfert, Berhane Gebreselassie, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, Printed in The Netherlands 
[8]. Foundations of Engineering Geology, Third Edition by Tony Waltham (ISBN: 9780415469609)
[9].  Fundamentals of soil mechanics , Donald.W,Taylor  , Third printing, 1949                                                  
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thảo luận
(tiết)
	Sinh viên
 cần chuẩn bị

	1
	Unit 1- What is Engineering Geology, Geotechnics and Geotechnical engineering?
	4
	0
	0

	
+Tài liệu chính

	
	Unit 2- Soil and Rock Description
	4
	4
	0
	+Tài liệu chính

	2
	Unit 3- Weathering
	8
	0
	0
	+Tài liệu chính

	3
	Unit 4- Karst
	8
	0
	0
	+Tài liệu chính, tài liệu tham khảo

	4
	Unit 5- Landslides
	4
	4
	0
	+Tài liệu chính

	5
	Unit 6: Ground Investigation
	4
	0
	0
	+Tài liệu chính

	6
	Unit 7: Laboratory Tests
	4
	0
	0
	+Tài liệu chính

	
	Unit 8: In-situ Tests
	4
	4
	0
	+Tài liệu chính, tài liệu tham khảo

	7
	Unit 9: Soil Mechanics and Rock Mechanics
	4
	0
	0
	+Tài liệu chính

	8
	Unit 10: Foundation Designs
	4
	0
	0
	+Tài liệu chính

	Tổng
	
	48
	12
	0
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